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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
1. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.481B đoạn ngã ba Thông đến ngã tư Khánh Nhạc (giai đoạn I).
2. Mã số thông tin công trình: 8111639.
[bookmark: _Hlk209623357]3. Địa điểm xây dựng; hướng tuyến công trình
3.1. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Khánh, xã Khánh Thiện, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình.
[bookmark: _Hlk210034207]3.2. Hướng tuyến công trình: 
· Hướng tuyến tuân thủ theo hướng tuyến thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình.
- Bình đồ tuyến được xác định trên cơ sở tim tuyến đã được phê duyệt trong thiết kế cơ sở, vận tốc thiết kế Vtk= 60 km/h theo TCVN 4054: 2005.
· Điểm đầu giao Quốc lộ 10 (ngã ba Thông) tại xã Yên Khánh.
· Điểm cuối giao đường ĐT.481B hiện hữu tại xã Khánh Hội.
· Chiều dài tuyến khoảng 7,5Km, trong đó chiều dài xây dựng khoảng 7,43Km (không bao gồm đoạn từ Km2+533,59 – Km2+623,66 do đã được thực hiện trong dự án sông Đầm Vân, đoạn từ đường Bái Đính – Kim Sơn đến cống Đầm Vân kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai).
4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình.
6. Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: 
a) Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2.
b) Tổ chức tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2.
7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm B; công trình giao thông, cấp III; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho dự án.
8. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; tăng cường kết nối giữa các tuyến đường tỉnh với quốc lộ, kết nối vùng huyện Yên Khánh và các vùng phụ cận, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua hoạt động thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa, đi lại cho nhân dân; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư đối với các dự án thuộc các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.
9. Quy mô đầu tư xây dựng
9.1. Quy mô đầu tư:
· Quy mô đường cấp IV đồng bằng 02 làn xe theo TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế, vận tốc thiết kế Vtk= 60 km/h.
· Xây dựng 01 cầu qua sông Mới với quy mô cầu theo quy mô tuyến đường, tải trọng thiết kế HL93 theo TCVN 11823:2017 Thiết kế cầu đường bộ.
· Tần suất lũ thiết kế: Phần đường P= 4%, phần cầu P= 1%.
· Công trình trên tuyến: Xây dựng hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và công trình phụ trợ trên toàn tuyến theo quy định. 
9.2. Giải pháp thiết kế
9.2.2.Mặt cắt dọc
Cao độ đường đỏ thiết kế trên cơ sở cao độ quy hoạch, các điểm khống chế đầu tuyến, cuối tuyến, các điểm giao cắt với các đường ngang hiện hữu, khớp nối với dự án khác có liên quan, phù hợp với địa hình trên tuyến, đảm bảo êm thuận và bố trí các công trình trên tuyến, hạn chế khối lượng bù vênh, hạn chế tôn cao trước cửa nhà dân đối với đoạn nâng cấp cải tạo đường cũ.
9.2.3.Mặt cắt ngang
· Bề rộng nền đường Bnền=11,0m; Bề rộng mặt đường Bmặt=2x3,50=7,0m; Bề rộng lề gia cố Blgc=2x1,5=3,0m; Bề rộng lề đất Blề đường = 2x0,5 = 1,0m. Đối với các đoạn qua khu dân cư thiết kế rãnh dọc thoát nước tại phần lề đất.
· Độ dốc ngang: Imặt = 2%; Ilgc = 2%; Ilề đất = 6%..
· Độ dốc mái taluy đắp 1/1,5.
9.2.4.Nền đường
- Nền đường đắp thông thường: Đào bỏ lớp đất không thích hợp, chiều sâu đào trung bình 50cm, đắp nền đường bằng đất đầm nén đảm bảo độ chặt K≥0,95, lớp tiếp giáp đáy áo đường dày 50cm đầm nén đảo bảo độ chặt K≥0,98.
- Nền đường đắp trên đất yếu: Đào thay lớp đất không thích hợp chiều sâu đào trung bình 50cm, rải vải địa kỹ thuật ngăn cách12kN/m, đắp lớp đệm bằng cát đắp nền cắm bấc thấm theo sơ đồ mạng hình vuông cạnh 1,3m, thoát nước bằng bấc thấm ngang, phủ đầu bấc bằng cát đen đầm chặt K≥0,95, phía trên đắp nền đảm bảo độ chặt K≥0,95 kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường (tuỳ từng vị trí bố trí số lớp vải gia cường theo kết quả tính toán), 50cm lớp tiếp giáp đáy móng đầm chặt K≥0,98.
- Chi tiết xử lý đất yếu nền đường các đoạn như sau:
	TT 
	Lý trình 
	Chiều dài
(m)
	Chiều cao nền đắp
(m)
	Chiều sâu cắm bấc
(m)

	1
	Km4+224,62 ÷ Km4+310,00 
	85,38 
	4
	16

	2
	Km5+700,00 ÷ Km5+764,27 
	64,27 
	4,4 
	22

	3
	Km5+764,27 ÷Km5+785,87 
	21,6 
	4,8 
	30

	4
	Km5+850,52 ÷Km5+871,76 
	21,24 
	6
	28

	5
	Km5+871,76 ÷Km5+920,00 
	48,24 
	5,5 
	26

	6
	Km6+727 ÷Km6+768,46 
	41,46 
	4,4 
	14,2

	Phạm vi đường trùng đê hữu sông Mới (theo lý trình đê)

	7
	Km2+837,88 ÷Km2+932,83 
	94,95 
	3,7 
	22

	8
	Km2+932,83 ÷Km2+968,21 
	35,38 
	4,8 
	30

	9
	Km2+968,21 ÷Km2+990,71 
	94,95 
	4,26 
	22

	Phạm vi đường trùng đê tả sông Mới (theo lý trình đê)

	10
	Km5+108,25 ÷Km5+140,54 
	32,39 
	5,2 
	26

	11
	Km5+140,54 ÷Km5+158,18 
	17,64 
	6
	28

	12
	Km5+158,18 ÷Km5+178,55 
	20,37 
	4,26 
	2


- Taluy nền đường đắp 1/1,5, ta luy đào 1/1.
9.2.5.Kết cấu mặt đường. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, đảm bảo Eyc ≥ 130Mpa, kết cấu lề gia cố nhưa kết cấu mặt đường gồm các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
a) Kết cấu trên đoạn nền làm mới, đoạn đắp mở rộng (kết cấu KC1).
- Bê tông nhựa chặt 16 (BTNC 16) dày 5cm.
- Tưới dính bám 0,5 kg/m2.
- Bê tông nhựa chặt 19 (BTNC 19) dày 7cm.
- Tưới thấm bám 1,0 kg/m2.
-Móng CPĐD loại I dày 15cm.
-Móng CPĐD loại II dày 16cm.
b) Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ:
- Đoạn từ Km0+00-Km1+625:
 Bê tông nhựa chặt 16 (BTNC 16) dày 5cm.
 Tưới dính bám 0,5 kg/m2.
 Bê tông nhựa chặt 19 (BTNC 19) dày 7cm.
 Bù vênh bằng BTNC 19 nếu chiều dày bù vênh (Hbv)<7cm; bù vênh bằng hỗn hợp bê tông nhựa bán rỗng 25 (HHBR 25) nếu 7cm≤Hbv<10cm.
- Đoạn từ Km1+625-Km4+200:
 Bê tông nhựa chặt 16 (BTNC 16) dày 5cm.
 Tưới dính bám 0,5 kg/m2.
 Bê tông nhựa chặt 19 (BTNC 19) dày 7cm.
 Hỗn hợp bê tông nhựa bán rỗng 25 (HHBR 25) dày 8cm.
 Bù vênh bằng hỗn hợp bê tông nhựa bán rỗng 25 (HHBR 25) nếu chiều
dày bù vênh (Hbv)<10cm; bù vênh bằng CPĐD loại I nếu Hbv≥10cm.
- Mặt đường tại các vị trí nút giao (kết cấu KCTC3).
 Bê tông nhựa chặt 16 (BTNC 16) dày 5cm.
 Tưới dính bám 0,5 kg/m2.
 Bù vênh bằng BTNC 16.
 Tưới dính bám 0,5 kg/m2.
- Kết cấu mặt đường tại các vị trí bị hư hỏng, ổ gà, hằn vệt bánh xe: đào bỏ
kết cấu mặt đường cũ bị hư hỏng, chiều sâu đào 30cm, hoàn trả hố đào bằng CPĐD
loại I.
9.2.6.Nút giao, đường giao dân sinh
a) Nút giao:
Trên tuyến có 04 nút giao chính, các nút giao được thiết kế dạng nút giao
cùng mức:
- Nút giao đầu tuyến Km0+00 với QL10 (ngã ba Thông): Được thiết kế trên
cơ sở nút giao hiện trạng, chỉ cải tạo lại hệ thống ATGT trong nút (bổ sung vạch
sơn, biển báo, đèn cảnh báo nháy vàng).
- Nút giao tại Km4+184,13 (giao giữa ĐT.481B theo hướng tuyến mới,
đường ĐT.481B hiện trạng và các nhánh đường xã): Thiết kế nút giao ngã 5, bán
kính vuốt nối mặt đường các nhánh rẽ R=(8÷15)m. Tổ chức giao thông bằng đảo
xuyến, đường kính đảo D=25m kết hợp hệ thống vạch sơn, biển báo.

- Nút giao Km5+449,14 (giao với đường ĐT.480B): Thiết kế nút giao ngã 4
trên cơ sở kết nối hài hòa giữa các tuyến. Thiết kế bán kính rẽ tại tim R=(22÷33)m,
tại mép xe chạy R=(15÷23)m. Tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo, đèn cảnh báo nháy vàng.
- Nút giao cuối tuyến tại Km7+500 (giao với đường ĐT.481B hiện hữu): Thiết kế nút giao ngã 3 cùng mức trên cơ sở kết nối hài hòa giữa các tuyến. Thiết kế bánkính rẽ tại tim R=(20-40)m, tại mép xe chạy R=(15÷25)m. Tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo, đèn cảnh báo nháy vàng.
b) Đường giao: Các vị trí giao với đường đê, đường dân sinh vuốt nối đảm
bảo an toàn, êm thuận và phù hợp với địa hình thực tế.
- Kết cấu vuốt nối: Lớp mặt BTNC 19 dày 5cm, tưới nhựa dính bám 0,5
kg/m2 và bù vênh bằng BTNC 19 (đối với đường ngang có mặt đường cũ là BTN,
BTXM, đá dăm láng nhựa); Lớp mặt BTNC 19 dày 5cm, tưới nhựa thấm bám 1,0
kg/m2, lớp CPĐD loại I dày 15cm và bù vênh bằng CPĐD loại I (đối với đường
ngang có mặt đường cũ là đường đất, đường cấp phối và các loại mặt đường là
BTN, BTXM, đá dăm láng nhựa nếu chiều cao đắp > 20cm).
9.2.7.Cầu sông Mới:
9.2.7.1.Xây dựng mới cầu vượt sông Mới, với quy mô như sau:
- Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL.
- Bề rộng toàn cầu Btc= 11,0m; Khổ cầu B= 10,0m
- Tải trọng thiết kế: HL93, người đi bộ 3 KN/m2.
- Cấp động đất: Cấp 7 thang MSK.
- Cầu thiết kế với lực va tầu ứng với sông cấp V.
- Tĩnh không thông thuyền: (20x3,5)m.
9.2.7.2.Giải pháp thiết kế cầu vượt sông Mới như sau:
a) Bình diện cầu: đường hai đầu cầu kết nối với đê tả, đê hữu sông Mới và
đường đầu cầu và cầu tạo thành ngã tư ở hai đầu cầu.
b) Sơ đồ nhịp và bố trí chung cầu:
- Sơ đồ nhịp: (15+24+15)m; Tổng chiều dài cầu đến đuôi mố: Ltc= 64,25m.
- Cầu nằm trên đường cong đứng lồi có bán kính Rlồi= 1250m; độ dốc dọc
cầu i= 3%.
c) Kết cấu phần trên:
- Kết cấu phần trên nhịp biên (15m): Dầm bản đúc sẵn bằng BTCT DƯL căng trước, cường độ bê tông 40Mpa; Mặt cắt ngang cầu bố trí 11 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm là a= 1,0m, chiều cao dầm h= 0,55m. Các phiến dầm được liênkết bằng mối nối vữa bê tông dọc theo dầm.
- Kết cấu phần trên nhịp giữa (24m): Dầm bản đúc sẵn bằng BTCT DƯL
căng trước, cường độ bê tông 40Mpa; Mặt cắt ngang cầu bố trí 11 phiến dầm,
khoảng cách giữa các dầm là a= 1,0m, chiều cao dầm h= 0,95m. Các phiến dầm
được liên kết bằng mối nối vữa bê tông dọc theo dầm.
- Bản mặt cầu bằng BTCT đổ tại chỗ có chiều dày trung bình 17,5cm. Dốc
ngang cầu 2% được tạo bằng dốc ngang xà mũ.
- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm, lớp nhựa dính bám
tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2. Chống thấm mặt cầu dạng dung dịch phun đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Lan can cầu: Gờ đỡ lan can bằng BTCT, cường độ bê tông 25Mpa, tay vịn bằng thép có sơn tĩnh điện phối mầu tạo mỹ thuật.
- Gối cầu: Sử dụng gối cao su cốt bản thép.
- Khe co giãn: Sử dụng khe co giãn dạng răng lược hợp kim thép.
- Bản liên tục nhiệt nối liền bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép, cường độ bê tông 30Mpa.
-Ống thoát nước mặt cầu bằng ống gang đúc đường kính trong D= 150mm
có nắp chắn rác.
d) Kết cấu phần dưới:
-Mố cầu M1, M2: Mố nặng, kiểu tường hình chữ U bằng BTCT, bệ mố,
tường thân, tường cánh bằng BTCT, cường độ bê tông 30Mpa, trên hệ cọc khoan
nhồi bằng BTCT 30Mpa, đường kính cọc D= 1,2m.
-Trụ cầu T1, T2: Trụ đặc thân hẹp hai đầu được bo tròn, bệ trụ, xà mũ bằng
BTCT 30Mpa, trên hệ cọc khoan nhồi bằng BTCT 30Mpa, đường kính cọc D= 1,2m;hoàn trả hố móng bệ trụ bằng đá hộc chống xói. Số lượng, dự kiến chiều dài cọc khoan nhồi (mố, trụ) như sau:
	TT
	Tên mố, trụ
	Số lượng cọc (cọc)
	Chiều dài cọc Ldk (m)

	1
	M1
	5
	65,0

	2
	T1
	4
	67,0

	3
	T2
	4
	66,0

	4
	M2
	5
	68,0


e) Phụ trợ sau mố cầu:
-Đắp nền sau mố cầu: Đắp sau mố đầm lèn K≥0,95 (trong phạm vi thân đê
đắp bằng đất đồi có hàm lượng sét cao đến cao độ +3,0 còn lại đắp bằng vật liệu
dạng hạt), lớp tiếp giáp đáy kết cấu áo đường dày 50cm đầm chặt K ≥ 0,98.
-Bản quá độ sau mố dài L=6m bằng BTCT 25Mpa trên lớp bê tông đệm
10Mpa dày 10cm.
-Tường chắn tiếp giáp tường cánh: Thiết kế xây dựng 04 đoạn tường chắn
tiếp giáp tường cánh với tổng chiều dài 35,2m. Kết cấu tường chắn, móng tường
chắn bằng BTCT 25Mpa, lớp đệm móng bê tông 10Mpa dày 10cm, móng đặt trực
tiếp trên nền thiên nhiên.
9.2.8.Công trình thoát nước:
a) Cống thoát nước ngang:
-Thiết kế xây dựng mới 33 cống thoát nước ngang đường và nối dài 01 cống
trên đê sông Mới, gồm: 01 cống tròn khẩu độ D=0,8m; 01 cống tròn khẩu độ
D=1,0m; 01 cống tròn khẩu độ D=1,2m; 03 cống tròn khẩu độ D=1,5m; 10 cống
hộp khẩu độ BxH=(0,8x0,8)m; 01 cống hộp khẩu độ BxH=(1,0x1,0)m; 08 cống
hộp khẩu độ BxH=(1,2x1,2)m; 03 cống hộp khẩu độ BxH=(1,5x1,5)m; 04 cống
hộp khẩu độ BxH=(2,0x2,0)m; 01 cống hộp khẩu độ BxH=(6,0x2,0)m. Nối dài 01 cống tròn khẩu độ D=0,8m trên đê sông Mới.
-Kết cấu cống:
 Cống tròn: Thân cống bằng cấu kiện BTCT M300 lắp ghép; đế móng
bằng BTCT M200 đúc sẵn, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông xi măng
M150, móng cống đặt trên nền thiên nhiên hoặc nền đất yếu đã được sử lý (tuỳ
từng vị trí), lớp đệm móng bằng đá dăm dày 10cm. Giàn van, cánh phai bằng BTCT M250, vận hành đóng mở bằng vít nâng.
 Cống hộp khẩu độ B< 2m: Thân cống bằng cấu kiện BTCT M300 đúc
sẵn; tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M150; móng cống bằng
BTXM M150 đổ tại chỗ, lớp đệm móng bằng BTXM M100 dày 10cm. Móng
cống đặt trên nền thiên nhiên hoặc nền đất yếu đã được sử lý (tuỳ từng vị trí).
Một số cống có bố trí dàn van và cánh phai điều tiết nước phục vụ sản xuất nông
nghiệp, kết cấu giàn van bằng BTCT M250, cánh phai bằ ng BTCT M250, vận
hành đóng mở bằng vít nâng.
 Cống hộp khẩu độ BxH=(2x2)m: Thân cống bằng cấu kiện BTCT M300
đúc sẵn; tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M200; móng cống bằng
BTXM M150 đổ tại chỗ, lớp đệm móng bằng BTXM M100 dày 10cm. Móng cống đặt trên nền thiên nhiên hoặc nền đất yếu đã được sử lý (tuỳ từng vị trí). Một số cống có bố trí dàn van và cánh phai điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết cấu giàn van bằng BTCT M250, cánh phai thép bản, vận hành đóng mở bằng vít nâng.
 Cống hộp khẩu độ BxH=(6,0x2,0)m: Thân cống bằng BTCT M350 đổ
tại chỗ; tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTCT M250; lớp đệm móng bằng
BTXM M150 dày 10cm trên lớp đá dăm đệm dày 15cm. Móng cống đặt trên hệ
cọc BTCT, tiết diện cọc (35x35)cm, chiều dài cọc dự kiến Lcọc=38,5m, bê tông cọc M300. Tay vịn lan can bằng thép.
b) Cống trình thoát nước dọc:
Thiết kế xây dựng rãnh thoát nước dọc bằng BTCT dạng chữ U cho các vị
trí tuyến qua khu dân cư, khẩu độ thoát nước B=0,5m, tổng chiều dài rãnh khoảng
2.563,87m, cụ thể gồm:
	TT
	Lý trình
	Chiều dài
(m)
	Bên theo hướng
tuyến
	Ghi chú

	1
	Km0+880÷Km1+000
	120,00
	Phải
	

	2
	Km1+000÷Km1+400
	400,00
	Phải
	

	3
	Km1+560÷Km2+040
	480,00
	Phải
	

	4
	Km2+280÷Km2+553
	273,00
	Phải
	

	5
	Km3+260,30÷Km3+287,30
	27,00
	Phải
	

	6
	Km3+371,28÷Km4+161,63
	790,35
	Phải
	

	7
	Nút giao tại Km4+184,13
	
	
	

	7.1
	Km0+00÷Km0+71,80
	71,80
	Nhánh A
	Trái

	7.2
	Km0+00÷Km0+57,76
	57,56
	Nhánh A
	Phải

	7.3
	Km0+36,05÷Km0+91,63
	55,58
	Nhánh B
	Phải

	7.4
	Km0+08,12÷Km0+42,58
	34,46
	Nhánh C
	Phải

	7.5
	Km0+42,58÷Km0+75,67
	33,09
	Nhánh C
	Trái

	7.6
	Km2+161,63÷Km2+187,30
	25,67
	Nhánh đảo xuyến
	Trái

	7.7
	Km2+260,71÷Km2+278,13
	17,42
	Nhánh đảo xuyến
	Phải

	8
	Nút giao cuối tuyến tại Km7+500
	
	
	

	8.1
	Km0+00÷Km0+92,96
	92,96
	Nhánh C
	Trái

	8.2
	Km0+00÷Km0+84,98
	84,98
	Nhánh D
	Phải


- Kết cấu rãnh: Kết cấu rãnh bằng BTCT M250, tấm đan bằng BTCT M250,
móng cống bằng BTXM M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm đặt trên nền thiên nhiên.
c) Hệ thống hoàn trả kênh mương thuỷ lợi:
Tại các vị trí kênh, mương thuỷ lợi phía bị ảnh hưởng bởi dự án, tiến hành
thiết kế xây dựng hoàn trả theo hiện trạng, kết cấu bằng mương đất, bề rộng đáy
mương B=(2÷3)m, ta luy bờ mương phía đường 1/1,5 và 1/1 phía rộng, cụ thể gồm các đoạn sau:
	TT
	Lý trình
	Chiều dài
(m)
	Bên theo hướng
tuyến
	Rộng đáy kênh
mương (m)

	1
	Km0+440÷Km0+520
	80
	Phải
	2,5

	2
	Km2+640÷Km2+918
	278
	Phải
	2,5

	3
	Km4+440÷Km4+482
	42
	Trái
	2,0

	4
	Km4+570÷Km4+622
	52
	Trái
	3,0

	5
	Km4+676÷Km4+711
	35
	Trái
	2,0

	6
	Km4+880÷Km4+925
	45
	Trái
	2,0

	7
	Km6+450÷Km6+500
	50
	Trái
	2,0

	8
	Km7+320÷Km7+360
	40
	Trái
	3,0


10.2.9.Công trình phòng hộ:
- Tại các vị trí đường đầu cầu, đầu cống hoặc nền đường ngập nước thường xuyên, mái ta luy được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng M100, móng chân khay được gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2.
- Thiết kế xây dựng hoàn trả mái taluy đê hai bên thượng hạ lưu cầu sông
Mới, mái đê phía mố M1 dài 182m và 139m đối với mái đê phía mố M2, kết cấu
cụ thể như sau:
 Mái ta luy đê phía trong: Độ dốc mái ta luy 1/2, gia cố bằng đá hộc xây
vữa XM M100 dày trung bình 30cm, móng chân khay được gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2.
 Mái ta luy phía sông: Độ dốc mái ta luy 1/2, gia cố bằng đá hộc xây vữa
xi măng M100 dày trung bình 30cm trong khung BTCT 20Mpa, tiết diện mặt cắt
khung giằng 30x30cm, khoảng cách tim các giằng 2,5m, móng chân khay được gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2, chống xói phía ngoài chân khay bằng đá hộc.
 Thiết kế xây dựng tường chắn trọng lực bằng BTCT 25Mpa, thân tường
chắn Ltc = (2,4÷3)m, lớp đệm móng bằng BTXM 10Mpa dày 10cm.
10.2.10.An toàn giao thông: Thiết kế xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, cọc tiêu …) theo QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.
1. Khái quát về gói thầu:
· Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng (không bao gồm phạm vi Chủ đầu tư tự thực hiện).
· Hình nhà lựa chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng.
1. [bookmark: _Toc164002493]Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:
·  Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác Giám sát thi công xây dựng (không bao gồm phạm vi Chủ đầu tư tự thực hiện) công trình đảm bảo theo quy định của Luật xây dựng; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 552/QĐ-BDAGT ngày 15/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Ninh Bình. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quy mô đầu tư đã được phê duyệt và đảm bảo chi phí theo đúng quy định của Nhà nước. Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.
1. [bookmark: OLE_LINK1]Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc: 
· Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng (không bao gồm phạm vi Chủ đầu tư tự thực hiện).
· Hình nhà lựa chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng.
2. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu
1. 
2. 
2.1. [bookmark: _Toc518973989][bookmark: _Toc446491310]Nội dung công việc: Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mình theo các điều khoản của hợp đồng và đúng quy định của Nhà nước. Các nội dung chính bao gồm:
Công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình phải tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính  phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 552/QĐ-BDAGT ngày 15/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Ninh Bình; danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.
2.2. Công tác giám sát thi công
Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.481B đoạn ngã ba Thông đến ngã tư Khánh Nhạc (giai đoạn I) theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của dự án, đảm bảo chất lượng, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Việc giám sát được thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành, nghiệm thu công trình xây dựng và giám sát các công tác khắc phục, sửa chữa (nếu có) đến hết thời gian bảo hành công trình. Phạm vi công việc của Bên B bao gồm các công việc chính sau:
· Kiểm tra các ý kiến thẩm tra của bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở về sự phù hợp các thông báo thẩm định và Quyết định đã được phê duyệt.
· Bổ sung, cập nhật tiêu chuẩn ban hành mới thay thế, hết hiệu lực nhưng chưa có trong Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của dự án (nếu có).
· Rà soát và tổng hợp những bất cập giữa hồ sơ thiết kế, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật, kiến nghị giải pháp xử lý (nếu có).
· Giám sát kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Nhà thầu lập.
· Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.  
· Tư vấn cho Chủ đầu tư giải pháp xử lý các sai sót, bất hợp lý (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.
2.3. [bookmark: dieu_6]Yêu cầu, nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn giám sát
· Bố trí nhân sự đủ điều kiện năng lực theo quy định của Hồ sơ mời thầu và theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, đồng thời phù hợp với hồ sơ hợp đồng.
· Lập đề cương chi tiết thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình. Nội dung đề cương giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: Sơ đồ tổ chức hệ thống giám sát thi công; văn phòng giám sát tại hiện trường; nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc thực hiện của mỗi chức danh giám sát; hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng; quy trình kiểm tra, nghiệm thu, phương pháp quản lý các tài liệu, hồ sơ; nội dung cần thiết khác liên quan đến giám sát xây dựng công trình. Nội dung đề cương chi tiết phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ hợp đồng và phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.
· Bố trí các văn phòng giám sát tại hiện trường đảm bảo có đủ diện tích làm việc, đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác giám sát thi công xây dựng; trang bị đồng phục và đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, an toàn lao động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (ghi rõ tên nhà thầu tư vấn giám sát, người giám sát thi công xây dựng). Lập hồ sơ theo dõi công tác giám sát thi công hàng ngày cho từng văn phòng và vị trí giám sát để làm cơ sở theo dõi, đánh giá thực hiện và đối chiếu với nhật ký thi công khi cần thiết./.
· Thực hiện chức năng giám sát thi công xây dựng công trình và tư vấn cho chủ đầu tư trong quản lý, theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, giá thành xây dựng, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật liên quan của công trình.
- Nghiệm thu các công việc do Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện các nội dung công việc liên quan khi có yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án và khi quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
· Chủ trì và phối hợp với nhà thầu thi công để thống nhất (về quy cách, nội dung) và lập các loại biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, phiếu đề xuất lệnh thay đổi (điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán...), các loại văn bản khác liên quan đến quá trình thi công và quản lý chất lượng thi công, trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thi công để áp dụng thống nhất.
2.4. Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện giám sát thi công xây dựng của nhà thầu tư vấn giám sát
1. 
2. 
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2.4. 
2.4.1. Nhà thầu tư vấn giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức văn phòng giám sát tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của từng dự án, công trình, cụ thể:
- Nhà thầu phải bố trí tối thiểu một văn phòng hiện trường. Tùy theo tiến độ thực hiện dự án, nhà thầu phải bố trí nhân sự thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án, số lượng nhân sự tối thiểu phải đáp ứng đúng, đủ theo yêu cầu theo Hồ sơ mời thầu. 
- Trong quá trình thực hiện giám sát xây dựng công trình, các vị trí tư vấn thay thế, điều chỉnh phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư.
2.4.2. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:
a) Nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn chung của nhà thầu tư vấn giám sát.
b) Sơ đồ tổ chức phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư chuyên ngành và giám sát; nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng hiện trường.
c) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, tiến độ, khối lượng và giá thành xây dựng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh, bảo vệ môi trường:
- Đề cương kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
- Đề cương kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
- Đề cương kiểm soát khối lượng hoàn thành, định mức và đơn giá (nếu được chủ đầu tư yêu cầu).
- Công tác giám sát kiểm tra nội bộ hoạt động của các văn phòng giám sát.
- Kế hoạch kiểm tra, phúc tra thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.
d) Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ; lập báo cáo định kỳ (tháng, quý,) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) tình hình thực hiện dự án gửi chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan; quy trình tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền theo quy định; quy trình tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý theo các kết quả kiểm tra, kiểm định, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư.
2.5. Yêu cầu và nội dung tư vấn giám sát về chất lượng thi công
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2.5.1. Yêu cầu của công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng:
a) Phòng tránh, ngăn ngừa, khống chế, quản lý rủi ro, không để xảy ra những ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng công trình.
b) Phải thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ và nội dung giám sát, kiểm tra phù hợp yêu cầu về nội dung công việc và tiến độ thi công của nhà thầu thi công; phải đảm bảo yêu cầu vừa giám sát, kiểm tra chặt chẽ vừa phối hợp và hướng dẫn các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp phòng tránh hoặc giải quyết, xử lý tốt các vấn đề trong quá trình thi công, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu chất lượng theo quy định.
c) Kiểm soát chặt chẽ và tư vấn cho chủ đầu tư trong việc kiểm định chất lượng khi có nghi ngờ hoặc đối với công trình sử dụng công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới.
2.5.2. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát về chất lượng thi công xây dựng:
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2.5.2.1. Kiểm soát chất lượng công tác chuẩn bị thi công của nhà thầu thi công, cụ thể:
a) Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng.
b) Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường; xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị (giấy chứng nhận của nhà sản xuất, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận) của nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu; kiểm tra công tác chuẩn bị tập kết vật liệu (kho, bãi chứa) và tổ chức công trường thi công (nhà ở, nhà làm việc và các điều kiện sinh hoạt khác).
c) Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công: hệ thống tổ chức các bộ phận kiểm soát chất lượng (từ khâu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, kiểm soát chất lượng thi công tại công trường, nghiệm thu nội bộ); phương pháp, quy trình kiểm soát chất lượng, các quy định cụ thể đối với từng bộ phận trong hệ thống quản lý chất lượng.
d) Kiểm tra và xác nhận báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công theo quy định trong hồ sơ hợp đồng, bao gồm cả chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực đối với các thiết bị thí nghiệm; kiểm tra chứng chỉ về năng lực chuyên môn của các cán bộ, kỹ sư, thí nghiệm viên.
2.5.2.2. Kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công:
a) Giám sát chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) cần thiết cung cấp cho dự án, công trình tại nguồn cung cấp và tại công trường theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. Lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến công trường, đồng thời yêu cầu chuyển ngay khỏi công trường.
b) Giám sát việc lấy mẫu thí nghiệm, chế tạo và bảo dưỡng, bảo quản mẫu, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu; giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu (nếu cần thiết) và xác nhận vào phiếu thí nghiệm.
c) Kiểm tra phương pháp, trình tự thi công của nhà thầu thi công đối với từng hạng mục công trình, công trình (bao gồm cả các hạng mục, công trình phụ trợ: đà giáo, ván khuôn...) đảm bảo tuân thủ biện pháp thi công do cấp có thẩm quyền đã phê duyệt theo quy định.
d) Kịp thời kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công của từng công việc, hạng mục công trình, công trình theo đúng quy định trong hợp đồng, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định hiện hành ngay khi có thư yêu cầu từ nhà thầu thi công, không được chậm trễ hoặc tự ý kéo dài thời gian xử lý mà không báo cáo chủ đầu tư.
e) Khi phát hiện nhà thầu có vi phạm, sai phạm (sai sót thi công, khuyết tật, hư hỏng nhỏ, cục bộ) trong quá trình thi công về chất lượng, an toàn... phải yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công và khắc phục ngay hoặc thực hiện đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Sau khi tạm dừng thi công, phải thông báo ngay cho chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét quyết định.
f) Khi phát hiện hoặc xảy ra các sự cố hư hỏng các bộ phận công trình, phải tạm đình chỉ thi công và lập biên bản hoặc hồ sơ sự cố theo quy định hiện hành và báo cáo ngay với chủ đầu tư. Tùy theo mức độ sự cố, thẩm tra giải pháp khắc phục theo đề xuất của nhà thầu thi công hoặc phối hợp với nhà thầu để đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả, trình chủ đầu tư xem xét, giải quyết theo quy định.
g) Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng, các hạng mục công việc, bộ phận công trình; yêu cầu tổ chức và tham gia các bước nghiệm thu theo quy định hiện hành.
h) Xác nhận bằng biên bản hoặc văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.
2.6. [bookmark: dieu_9]Quản lý, giám sát thực hiện tiến độ thi công
· Căn cứ theo bảng tiến độ thi công tổng thể, rà soát tiến độ chi tiết do Nhà thầu lập trình Chủ đầu tư phê duyệt. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của nhà thầu trong quá trình thi công đối với từng hạng mục công việc, hạng mục công trình và công trình đảm bảo phù hợp với tiến độ đã quy định. Trường hợp tiến độ thi công thực tế của một hoặc một số hạng mục công việc, công trình bị chậm so với tiến độ chi tiết, cần yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế thi công và các điều kiện khác tại công trường, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của gói thầu, dự án, báo cáo chủ đầu tư xem xét chấp thuận; đồng thời kiểm tra đôn đốc đảm bảo tiến độ yêu cầu khi điều chỉnh.
· Phối hợp với nhà thầu thi công để đề xuất hoặc kiểm soát đề xuất của nhà thầu thi công về các giải pháp rút ngắn tiến độ thi công trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và đảm bảo giá thành hợp lý.
· Trường hợp tổng tiến độ của thi công gói thầu, dự án bị kéo dài so với quy định của hợp đồng, thì tư vấn giám sát phải đánh giá, xác định các nguyên nhân, trong đó cần phân định rõ các yếu tố thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công và các yếu tố khách quan khác, báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng hoặc dự án theo quy định.
· Thường xuyên kiểm tra năng lực của nhà thầu về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu và thực tế thi công tối thiểu 01 lần một tháng; yêu cầu nhà thầu bổ sung hoặc báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư các yêu cầu bổ sung, thay thế nhà thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ khi thấy cần thiết.
· Xác nhận việc kéo dài hoặc rút ngắn tiến độ của nhà thầu thi công làm cơ sở để chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thưởng, phạt hoặc các hình thức xử lý theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
· Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt.
2.7. [bookmark: dieu_10]Giám sát về khối lượng và giá thành xây dựng công trình
· Kiểm tra xác nhận, nghiệm thu về: khối lượng đạt chất lượng, đơn giá đúng quy định do nhà thầu thi công lập và trình, giá trị vật tư trên công trường hoặc giá trị bán thành phẩm (nếu có); đối chiếu với hồ sơ hợp đồng, bản vẽ thi công được duyệt và thực tế thi công để đưa vào chứng chỉ thanh toán hàng tháng hoặc từng kỳ, theo yêu cầu của hồ sơ hợp đồng.
· Căn cứ tình hình thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt, điều kiện hợp đồng, xem xét đề xuất của nhà thầu xây lắp, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời chủ đầu tư về: khối lượng phát sinh có trong hợp đồng gốc, khối lượng phát sinh mới ngoài hợp đồng gốc, do các thay đổi về phạm vi công việc và thiết kế được duyệt. Sau khi có sự thống nhất của chủ đầu tư bằng văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, đơn giá do điều chỉnh hoặc bổ sung do nhà thầu thực hiện, lập báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
· Theo dõi, kiểm tra các nội dung điều chỉnh giá, trượt giá, biến động giá; thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư trong việc lập, thẩm tra dự toán bổ sung và điều chỉnh dự toán; hướng dẫn và kiểm tra nhà thầu lập hồ sơ trượt giá, điều chỉnh biến động giá theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
· Tham mưu, tư vấn cho chủ đầu tư thương thảo phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng. Đề xuất với chủ đầu tư phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có).
2.8. [bookmark: dieu_11]Giám sát thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh, bảo vệ môi trường, giám sát môi trường theo quyết định duyệt đánh giá tác động môi trường.
· Kiểm tra hồ sơ thiết kế về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh, bảo vệ môi trường khi thi công xây dựng của nhà thầu.
· Kiểm tra hệ thống quản lý kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; kiểm tra việc thực hiện và phổ biến các biện pháp, nội quy an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh, bảo vệ cho các cá nhân tham gia dự án của các nhà thầu.
· Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công... phù hợp với hồ sơ được duyệt; những biện pháp đảm bảo an toàn lao động (biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế độ, thời gian làm việc...), biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới...) và các biện pháp đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, trong quá trình thi công theo đúng quy định, đặc biệt là đối với các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình giao thông đang khai thác.
· Tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, đồng thời yêu cầu, hướng dẫn nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi các điều kiện nêu trên đảm bảo quy định. Báo cáo với chủ đầu tư để quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng yêu cầu.
· Trường hợp xảy ra sự cố lớn về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ thi công đồng thời có văn bản báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư biện pháp xử lý, làm cơ sở để chủ đầu tư báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng về an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ.
2.9. Nghiệm thu công việc xây dựng
a) Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.
b) Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.
c) Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.
2.10. Công tác kiểm tra bản vẽ hoàn công và thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình
a) Kiểm tra Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập đảm bảo cụ thể, đầy đủ và chính xác theo thực tế công trình được thi công để nâng cao hiệu quả, tính xác thực trong công tác thanh toán giai đoạn; thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.
b)  Kiểm tra, rà soát công tác thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình theo quy định.
2.11. [bookmark: dieu_12]Những nội dung thực hiện khác của TVGS trong quá trình thi công.
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2.11.1. Xác nhận, đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công công trình.
2.11.2. Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) gửi chủ đầu tư. Các nội dung chính cần tập trung báo cáo bao gồm:
a) Tình hình thực hiện dự án của nhà thầu thi công: huy động lực lượng (nhân lực, vật tư, thiết bị); công tác giải phóng mặt bằng; khối lượng, giá trị khối lượng công việc thực hiện, giá trị khối lượng được xác nhận giải ngân, thanh toán... đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu kế hoạch, tiến độ;
b) Tình hình tạm ứng, giải ngân, thanh toán;
c) Những tồn tại và yêu cầu nhà thầu điều chỉnh, khắc phục...;
d) Tình hình hoạt động của tư vấn (huy động và bố trí lực lượng, kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn);
e) Các đề xuất, kiến nghị cụ thể của TVGS...
2.11.3. Tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu xử lý theo các kết quả kiểm tra, thẩm định, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư.
2.11.4. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán kinh phí xây dựng, rà soát và xác nhận để trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.
2.11.5. Tham gia thành phần hội đồng nghiệm thu theo quy định.
2.11.6. Phối hợp chặt chẽ với các thành phần của giám sát cộng đồng; tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
2.12. [bookmark: dieu_13]Giám sát trong giai đoạn bảo hành
· Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa, thay thế; rà soát và báo cáo chủ đầu tư xem xét, chấp thuận về nguyên nhân hư hỏng, giải pháp sửa chữa, khắc phục, thay thế của các nhà thầu thi công, cung ứng thiết bị.
· Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.
· Lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành khi kết thúc thời gian bảo hành của gói thầu.
· Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.
Ngoài các hạng mục, nội dung công việc trên, tổ chức Tư vấn giám sát còn phải tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2.13. Thiết lập các kế hoạch, quy trình xử lý hiện trường 
·  Quy trình kiểm soát quản lý thực hiện dự án.
· Quy trình kiểm soát thi công và khối lượng.
·  Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.
·  Quy trình kiểm soát xử lý phát sinh.
·  Quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn môi trường.
·  Quy trình quản lý dữ liệu.
· Quy trình kiểm soát đảm bảo giao thông.
·  Các yêu cầu khác (nếu có).
2.14. Bố trí nhân sự.
· Nhà thầu phải đáp ứng được về mặt nhân sự, thiết bị bố trí thực hiện gói thầu: Giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng, vật liệu và tiến độ thi công xây dựng công trình. Việc bố trí nhân sự, thiết bị (chủng loại, số lượng, chất lượng, ...) tư vấn giám sát trưởng và các tư vấn giám sát phải được lập thành văn bản cụ thể có tính toán tới việc đáp ứng được tiến độ và chất lượng thực hiện gói thầu theo qui định tại Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.
· Trình độ các kỹ sư giám sát: Có trình độ và bằng cấp phù hợp với công việc được đảm nhận và phù hợp với các yêu cầu trong tài liệu này, phải có chứng chỉ hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp. 
· Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.
· Đối với chứng chỉ năng lực của các vị trí Chủ chốt theo đề xuất của Nhà thầu hết hiệu lực thì Nhà thầu phải bổ sung chứng chỉ mới còn hiệu lực hoặc trình Chủ đầu tư chấp thuận nhân sự khác thay thế có năng lực đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.
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2.14.1. Yêu cầu về Tư vấn giám sát trưởng công trình
· Tư vấn giám sát trưởng là người đại diện hợp pháp cao nhất tại hiện trường của tổ chức tư vấn, được uỷ quyền trực tiếp lãnh đạo, tổ chức điều hành đơn vị tư vấn giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm của mình. Tư vấn giám sát trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, vật liệu và tiến độ của dự án.
· Yêu cầu về Tư vấn giám sát trưởng của nhà thầu tư vấn: Nhà thầu tư vấn phải đáp ứng 01 Tư vấn giám sát trưởng có mặt thường xuyên tại công trường trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.
· Nhiệm vụ cụ thể của Tư vấn giám sát trưởng: Tổ chức điều hành đơn vị tư vấn giám sát, phân công công việc và quy định rõ quyền hạn trách nhiệm của từng thành viên trong đơn vị của mình, điều hoà khối lượng công tác giữa các thành viên giám sát. Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu dự án, chất lượng theo các tiêu chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn của ngành giao thông. Tư vấn giám sát trưởng có trách nhiệm giải trình (hoặc tổ chức giải trình) với  Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan về bất cứ yêu cầu nào trong phạm vi dự án.
2.14.2. Yêu cầu về Tư vấn giám sát hạng mục
· Tư vấn giám sát hạng mục thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm của mình. Tư vấn giám sát hạng mục chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng và tiến độ về hạng mục mình phụ trách giám sát.
· Yêu cầu về Tư vấn giám sát hạng mục của nhà thầu tư vấn: Phải có mặt thường xuyên tại công trường trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.
· Nhiệm vụ cụ thể của Tư vấn giám sát hạng mục: Trực tiếp tham gia vào công tác giám sát, phải thường xuyên bám sát hiện trường để giải quyết kịp thời những vướng mắc, phối hợp chặt chẽ các khâu, các việc theo sự điều hành của tư vấn giám sát trưởng để không ảnh hưởng đến thi công của nhà thầu và thực hiện Hợp đồng đã ký giữa tổ chức tư vấn giám sát với chủ đầu tư. Có trách nhiệm giải trình (hoặc tổ chức giải trình) với  Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan về bất cứ yêu cầu nào trong phạm vi dự án.
2.14.3. Yêu cầu về nhóm tư vấn giám sát:
· Nhóm tư vấn giám sát là những người trực tiếp tham gia vào công tác giám sát, phải thường xuyên bám sát hiện trường để giải quyết kịp thời những vướng mắc, phối hợp chặt chẽ các khâu, các việc của từng thành viên với nhau theo sự điều hành của tư vấn giám sát trưởng để không ảnh hưởng đến thi công của nhà thầu và thực hiện Hợp đồng đã ký giữa tổ chức tư vấn giám sát với chủ đầu tư.
· Ngoài các vị trí giám sát theo yêu cầu của HSMT, số lượng tư vấn giám sát tuỳ theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ dự án.
Ngoài các hạng mục, nội dung công việc trên, tổ chức Tư vấn giám sát còn phải tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2.15. Bố trí máy móc, thiết bị:
Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các máy móc, thiết bị đảm bảo thực hiện công tác giám sát thi công dự án: Tuân thủ theo HSMT, các thiết bị đo đạc, dụng cụ kiểm tra nghiệm thu chất lượng và khối lượng phù hợp với yêu cầu gói thầu.
2.16. Trình nộp hồ sơ và báo cáo.
· Trong quá trình thực hiện công tác giám sát thi công, Nhà thầu phải tiến hành lập các báo cáo sau để gửi Chủ đầu tư:
· Lập báo cáo tháng, về tiến độ, chất lượng, thanh toán giải ngân của dự án. 
· Lập các báo cáo đột xuất và báo cáo về nhưng vấn đề vướng mắc, biện pháp khắc phục.
2.17. Các nội dung khác:
a) Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
b) Thoả thuận liên danh
· Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).  
· Trong thỏa thuận liên danh phải có và nêu rõ nội dung: Thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm: Ban hành biểu mẫu, hồ sơ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tổng thể cho dự án; kiểm tra ký xác nhận hồ sơ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của các thành viên liên danh để đảm bảo tính thống nhất và chất lượng; 
c) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình các hạng mục điều chỉnh thuộc dự án trong quá trình thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của Nhà thầu tư vấn phải thực hiện và không có phát sinh chi phí thêm. 
d) Hoàn thiện hợp đồng: Sử dụng biểu mẫu hợp đồng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. 
1. Báo cáo và thời gian thực hiện
· Theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và các quy định trong hợp đồng và yêu cầu của Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo đúng tiến độ yêu cầu.
· Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho bên giao thầu, nhà thầu thi công các báo cáo định kỳ hàng tháng về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
· Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.
· Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu.
· Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục IVB, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Tiến độ nộp báo cáo: Theo yêu cầu, tiến độ của dự án.
1. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
· Theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT này;
· Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.
· Đối với các vị trí Chủ trì theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT, nhà thầu phải đề xuất các nhân sự có Chứng chỉ năng lực còn thời hạn. 
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
· Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
· Giải quyết kiến nghị của Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
· Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.
· Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và HSMT; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.
· Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn.
· Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng.
· Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực:
1. Giám sát thi công xây dựng 
a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
b)  Giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình, lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.         
2. Trường hợp liên danh: Các thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần công việc dự kiến đảm nhận trong liên danh
1. Các nội dung khác:
1. Thuế VAT:
· Nhà thầu chào thuế suất (VAT) 8%.
· Nhà thầu nghiên cứu và xác định giá dự thầu cho phù hợp với Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc uỷ quyền báo cáo UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch  ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026. 
· Sử dụng biểu mẫu hợp đồng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
Về tiến độ hợp đồng: Trong trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu tiến độ ngắn hơn tiến độ dự kiến, Nhà thầu có trách nhiệm huy động nhân sự, máy móc, thiết bị và các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu mà không có phát sinh chi phí nào thêm.
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